DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG 

Tính đến ngày 17/02/2023
	TT
	Tên tổ chức hành nghề 
	Địa chỉ trụ sở
	Người đại diện
	Ghi chú

	I
	Tổ chức hành nghề Đấu giá tài sản 
	

	1
	Trung tâm dịch vụ ĐGTS tỉnh Hải Dương
	Số 7/109 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, TPHD
	Hoàng Văn Sơn
	0912.194.242

	2
	Công ty Đấu giá hợp danh Đại Thành
	Số 11 Phạm Xuân Huân, phường Hải Tân, TPHD
	Nguyễn Đại Dân
	02203.856707

	3
	Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Gia Khánh
	Số 70 Hai Bà Trưng, phường Quang Trung, TPHD
	Đoàn Khánh
	0912.444.579

	4
	Công ty Đấu giá hợp danh An Phú
	Số 299b Trần Hưng Đạo, phường An Lưu, TX Kinh Môn
	Bùi Thị Phượng 
	0983.918.916

	5
	Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Tín Thiên Ân
	Km 30+400 QL 18A, phường Phả Lại, TP Chí Linh
	Phan Thị Thu
	0913.393.334

	6
	Công ty Đấu giá hợp danh Thành Công
	Số 282 Ngô Quyền, phường Tân Bình, TPHD
	Nguyễn Thế Bình
	0904.838.519

	7
	Công ty Đấu giá hợp danh Sao Khuê
	Số 451 Trường Chinh, phường Thanh Bình, TPHD
	Tạ Quang Đãng
	0913.084.078

	8
	Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Minh
	Số 329 Trần Hưng Đạo, phường Nhị Châu, TPHD
	Nguyễn Hồng Thanh
	0904224855

	9
	Công Đấu giá hợp danh số 1 Thắng Lợi
	Số 594 Trần Hưng Đạo, phường Ngọc Châu, TPHD
	Nguyễn Thế Thắng
	02203.383166

	II
	Chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản

	1
	 Công ty Đấu giá hợp danh GOLDSUN
	Số 133 đường Thanh Niên, phường Trần Hưng Đạo, TPHD
	Nguyễn Thị Khánh Hồng
	0988.885.133

	2
	 Công ty Đấu giá hợp danh VNA
	Số 39b Chương Dương, phường Trần Phú, TPHD
	Lưu Đức Vượng
	0989.993.139

	3
	 Công ty Đấu giá hợp danh  tài sản Đông Đô
	Số 6 Đỗ Nhuận, phường Hải Tân, TPHD
	Lê Thị Xuyên
	0583.139.999

	4
	 Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt
	Số 138 Cao Bá Quát, phường Hải Tân, TPHD
	Nguyễn Đình Hưng
	

	5
	 Công ty Đấu giá hợp danh Diamond
	KDC Mật Sơn, phường Chí Minh, TP Chí Linh
	Nguyễn Thị Hiên
	

	6
	 Công ty Đấu giá hợp danh Liên Việt

(Đang tạm dừng hoạt động từ ngày 04/11/2022 đến 04/11/2023)
	Ngã tư Tây Sơn, thôn Tây Sơn, phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
	Đào Văn Trung
	0985933335

	III
	Văn phòng đại diện của doanh nghiệp đấu giá tài sản

	1
	 Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú
	Số 74 Đoàn Kết, phường Quang Trung, TPHD
	Trương Hoàng Vũ
	0986.083.930


2

